
 
 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức được cấp tài khoản 

(Gửi kèm theo Công văn số 491/TTT-VP ngày 12/10/2023) 
 

I. Các sở, ngành (16*2=32) 

1 Sở Tài chính     

  Nguyễn Thăng Long Thanh tra viên   

  Nguyễn Thị Trang Chuyên viên phòng QLNS   

2 Sở Công Thương     

  Vũ Xuân Trường Chuyên viên CNTT   

  Tạ Minh Nhật Thanh tra viên   

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư     

  Doãn Hải Ninh Chuyên viên CNTT   

  Mai Thị Anh Thư Chuyên viên thanh tra   

4 Sở Khoa học và Công nghệ     

  Vũ Xuân Thu Phó Chánh Văn phòng   

  Nguyễn Anh Tuấn Thanh tra viên   

5 Sở Nội vụ     

  Quách Thị Lan Phương Phó Chánh Thanh tra   

  Bùi Trung Kiên Chuyên viên thanh tra   

  Phan Thu Trang Thanh tra viên   

  Chu Bình Mích Chuyên viên VP   

6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch     

  Doãn Tất Thành Chuyên viên CNTT   

  Phạm Đức Trung Thanh tra viên chính   

7 

Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội     

  Đinh Thị Phương Liêm Chuyên viên CNTT   

  Phạm Ngọc Quang Thanh tra viên   

8 Sở Giao thông vận tải     

  Lưu Trọng Giáp Chuyên viên   

  Nguyễn Trọng Việt Thanh tra   

9 Sở Y tế     

  Lê Anh Tuấn Thanh tra viên   

  Nguyễn Tiến Hùng Chuyên viên - Văn phòng Sở   

10 Sở Thông tin và Truyền thông     

  Trần Phong Nhã 

Chuyên viên Phòng Bưu chính, 

Viễn thông, Công nghệ thông tin   

  Đoàn Văn Hưng Thanh tra viên   

11 Sở Tài nguyên và Môi trường     

  Đào Đô Đốc Chuyên viên thanh tra sở   

  Vụ Quốc Trịnh CV thông tin   

12 Sở Giáo dục và Đào tạo     

  Nguyễn Đức Tuấn Phó Chánh thanh tra   

  Nguyễn Kim Chất Thanh tra viên    

13 Sở Tư pháp     

  Dương Thị Kim Hồng Phó Chánh Thanh tra   

  Đoỗ Xuân Nam CV thông tin   

14 Sở Xây dựng     
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  Vũ Chí Ước Thanh tra viên    

  Trần Văn Trưởng 

Chuyên viên 

   

15 Sở Nông nghiệp &PTNT     

  Nguyễn Thành Trung Thanh tra viên- Thanh tra Sở   

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên- Văn phòng Sở   

16 Ban Tiếp công dân tỉnh     

  Nguyễn Quang Cát Trưởng ban   

  Ngô Xuân Hoán Chuyên viên   

II. UBND các huyện, thị xã, thành phố (10*3=30) 

1 UBND huyện Phù Cừ     

  Nguyễn Văn Hải Công nghệ thông tin   

  Nguyễn Thành Trung Tiếp công dân, xử lý đơn   

  Trần Thị Ngân Tiếp công dân   

2 UBND thị xã Mỹ Hào     

  Phạm Thanh Liêm  Chuyên viên Thanh tra    

  Nguyễn Thị Thuỳ Dương Chuyên viên Thanh tra    

  Đặng Ngọc Huân  

Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND   

3 UBND huyện Tiên Lữ     

  Phạm Văn Hòa 

Phó Chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện, Trưởng Ban tiếp 

công dân huyện   

  Phạm Thị Hiên 

Chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND   

  Vũ Mạnh Hoàng Thanh tra viên   

4 UBND huyện Khoái Châu     

  Đỗ Thị Kim Liên 

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện – Trưởng 

Ban Tiếp công dân huyện   

  Lê Thị Hà Giang Thanh tra viên   

  Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên   

5 UBND huyện Kim Động     

  Lê Thị Thanh Huyền  

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND huyện – Trưởng 

Ban Tiếp công dân huyện   

  Vũ Thị Thu Hằng  Thanh tra viên   

  Bùi Văn Giỏi  Thanh tra viên   

6 UBND huyện Ân Thi     

  Bùi Minh Cường  

Phó Trưởng phòng Văn hóa & 

Thông tin huyện   

  Đỗ Thị Diệu Linh  Thanh tra viên   

  Ngô Thị Thanh Hoa  Chuyên viên phòng Tư pháp    

7 UBND thành phố HY     

  Đỗ Ngọc Văn Thanh tra viên   
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  Trương Văn Thắng 

Viên chức phụ trách công nghệ 

thông tin   

  Đào Văn Dương Ủy viên Ban Tiếp công dân TP   

8 UBND huyện Yên Mỹ     

  Đỗ Thị Kim Giang Phó Chánh Văn phòng   

  Hoàng Văn Huấn Chuyên viên   

  Phạm Thị Anh Thanh tra viên   

9 UBND huyện Văn Giang     

  Đỗ Chí Khải Quỳnh Phó Trưởng phòng VH- TT huyện    

  Lê Thị Hương Mai Thanh tra viên   

  Phạm Văn Huân Chuyên viên Thanh tra    

10 UBND huyện Văn Lâm     

  Ngô Thị Khuyên Chuyên viên VP   

  Đỗ Mạnh Cường Chuyên viên VP   

  Cấn Tất Thiềng Chuyên viên Thanh tra    


